
Tổng số 

nhân sự
VC 

Hợp 

đồng
Lý do

4 4

4A 4A

23 10 13

23A 10A 13A

10 8 2

9A 7A 2A

1KXL 1KXL Ô. Phạm Ngọc Long

15 11 4

15 A 11A 4A

5 5

5A 5A

20 13 7

20A 13A 7A

7 6 1

7A 6A 1A

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TH

TỔNG HỢP THI ĐUA THÁNG 9/2017 

TT Đơn vị

Tập thể đơn vị đề nghị Ghi nhận từ Tổ Thanh tra  

 - Pháp chế và phòng TC-

HC-TH

Đề xuất của đơn vị
Ý kiến của nhóm 

thường trực

1 Ban Giám hiệu

2
 Phòng Tổ 

chức -HC-TH

3
Phòng Kế 

hoạch - TC

4
Phòng Tuyển 

sinh - ĐT 

5
Phòng Thiết bị 

- VT

6
Phòng CTCT - 

HSSV

7
Phòng Khảo 

thí và ĐB CL



4 2 2

4A 2A 2A

38 15 23

36A 15A 21A

2ADN 2ADN

- Nguyễn Thị Vãng Nghỉ

ốm  hưởng BHXH

- Lê Văn Sơn nghỉ ốm

hưởng BHXH từ 17/01 

35 35

35A 35A

17 16 1

17A 16A 1A

24 24

20A 20A

04 B 04 B

GVTrần Đình Khải: không

hoàn thành nhiệm vụ

trưởng khoa phân công;

GV Dương Minh Chung,

GV Trần Duy Hải, GV Lư

T Yến Vũ: không hoàn

thành hồ sơ chuyên môn

đúng hạn.

Nhất trí với xếp loại thi 

đua của đơn vị

28 27 1

28A 27A 1A

9
Phòng Quản trị 

- DV

Đơn vị giải trình: GV Mai: do

mất điện đã dạy bù ngày 23.9;

GV Đông nhìn nhầm TKB, do

tuần đầu tiên chưa nhớ TKB

Đơn vị giải trình: Ông Lâm

xin phép trưởng đơn vị xin đi

giám định sức khỏe

8
Phòng QLKH 

và HTQT

Tổ Bảo vệ: Ngày 25.8, Ông Lâm

vào cổng lúc 15g00, ra cổng lúc

15g10; ngày 28/8 ra cổng lúc

15g20, vào lại lúc 16g20.

Đơn vị giải trình: Sáng dạy

tại trường, trên đường về nhà

bị đau bụng, báo với trưởng

khoa trễ 30phut. 

Nhất trí với đơn vị xếp loại A 

đối với GV Mai, trường hợp 

GV Đông, vi phạm Qui định thi 

đua đề nghị xếp B.

11
Khoa Lý luận 

Chính trị

10 Khoa KHCB

Tổ TT-PC: Ghi nhận 02 trường

hợp: GV Hà Như Mai (tiết 1..3)

ngày 14/9 SV không có mặt, GV

dạy bù sau; GV Nguyễn Văn

Đông (tiết 5..6) ngày 8/9 , 11g

GV không có mặt khoa cho lớp

về)

12
Khoa CN Cơ 

khí

13 Khoa CNTT
Tổ TT-PC: GV Dương Ngọc

Vọng (tiết 7..9) ngày 6/9 GV bị

đau bụng xin nghỉ, dạy bù sau)

GV Vọng báo trễ, tuy nhiên vì 

lý do đau ốm đột xuất (buổi 

sáng vẫn dạy) đề nghị HĐTĐ 

nhắc nhở



19 19

18A 18A

01 B 01 B
GV Nguyễn Thành Đức,

nghỉ quá số tiết qui định 

Nhất trí với xếp loại thi

đua của đơn vị.

30 30

30A 30A

8 8

5A 5A

2B 2B

GV Khánh Trang, GV

Sương không mặc đồng

phục trong ĐHĐB Công

đoàn.

Ban Thẩm tra tư cách ĐHĐB

CĐ ghi nhận 02 GV không

mặc đồng phục Trường

1ADN 1ADN
Cô Cẩm Dung nghỉ HS từ 

13/4/2017-13/10/2017

Trường hợp GV Đạt, đến

đúng giờ nhưng nhìn nhầm

TKB, khắc phục sự cố sau

đó, đề nghị nhắc nhở rút

kinh nghiệm; GV Phong

nghỉ đã báo Khoa; Riêng

GV Chiêu, Khoa mới giải

trình bổ sung theo đề nghị

của Nhóm TTHĐTĐ

Nhất trí với xếp loại của 

đơn vị 

Đơn vị giải trình (trong

BB họp) : GV Sương tranh

thủ tự may đồng phục

nhưng không kịp; GV

Trang, do nhà may may

nhầm vải đến khi lấy mới

phát hiện nên không kịp

may lại, đề nghị HĐTĐ

xem xét vì sự cố không cố ý. 

Khoa CN May 

- TT

Tổ TT-PC: Ghi nhận 3 trường

hợp GV Lê Tiến Đạt (tiết 1..2)

ngày 5/9 lúc 7g15 GV chưa

đến lớp , 7g30 mới vào dạy;

GV Vũ Hạnh Chiêu (tiết 5)

ngày 5/9, 10g50 GV chưa

SHCN Khoa báo cho SV về,

(tiết 10..11 ) ngày 11/9 GV

báo Khoa đưa con đi cấp cứu,

cho SV về; GV Đỗ Huỳnh

Thanh Phong (tiết 7…11)

ngày 11/9 Khoa báo GV xin

nghỉ, dạy bù sau.

Tổ TT-PC: GV Ng T Đức (tiết 6,

giờ SHCN) ngày 16/9 Khoa báo

GV nghỉ; (tiết 1..5, 7..11) ngày

16/9; GV xin nghỉ, khoa phân

công GV dạy thay.

14
Khoa CN 

Động lực

15
Khoa CN Điện 

- Điện tử

16

Đơn vị giải trình (trong

BB họp), GV Đạt nhầm

TKB (đến trường trước 7g);

GV Chiêu giải trình đưa

con đi cấp cứu có báo

Khoa, nhưng không đề cập

thời gian báo (Trưởng,phó

khoa xác nhận GV chỉ gọi

lại sau khi trưởng, phó khoa

gọi điện trước) , GV Phong

nghỉ chăm sóc vợ sinh (dã

báo trưởng khoa).



10 10

9A 9A
Tổ TT-PC: GV Võ Anh Hào (tiết

4..5) ngày 5/9, 9g55 GV chưa

vào lớp, Khoa cho lớp nghỉ

Đơn vị giải trình: GV Hào

điện thoại báo cho Khoa lúc

9g20 do bị choáng váng trên

đường đi, tại thời điểm đó

Trưởng khoa đang có giớ

SHCN và GV cố vấn học tập

nên không kịp báo cho Tổ TT-

PC

1B 1B
GV Nguyễn Ngọc Trí, bỏ

sinh hoạt CN 1 lần, không

có đơn xin phép

 GV Ng Ngọc Trí (tiết 1..3) ngày 

7/9 7g40 GV chưa tới, GV khoa 

báo cho SV nghỉ;  tiết 6 ngày 8/9 

11g25 GV chưa đến, lớp về.

Đơn vị giải trình: Ngày 7/9  

GV Trí báo điện thoại cho

Khoa vào lúc 7g35, khi nhận

được tin báo Khoa cho lớp

nghỉ 3 tiết học môn cơ sở kỹ

thuật lạnh; Ngày 8/9 nghỉ

không lý do, không có đơn xin

phép. 

13 12 1

12A 11A 1A
Cô Phan T Huyền Trang

nghỉ việc từ 15/9

1ADN 1ADN

Cô Bùi Ánh Tuyết nghỉ hộ

sản từ ngày 10/4/2017-

10/10/2017

8 6 2

7A 6A 1A

1ADN 1ADN
Cô Nguyễn Thị Trang nghỉ 

HS 10/4-10/10/2017

3 2 1

3A 2A 1A

4 3 1

4A 3A 1A

Khoa mới bổ sung giải

trình theo đề nghị của

nhóm TT Thi đua 02

trường hợp GV Hào, GV

Trí. 

Tổ TT-PC: GV Bùi Ánh Tuyết

(tiết 4..6) ngày 25/9 vào dạy lúc

9g40 (TKB tiết 4 từ 9g25) 

Cá nhân giải trình có xác nhận

của trưởng đơn vị, do nhầm

lẫn TKB

17
Khoa CN 

Nhiệt - Lạnh

18 Khoa Kinh tế

19
TT Truyền 

thông - TV

20
TT Đào tạo 

LTT

21 TT Y tế



2 1 1

2A  1A  1A

10 5 5

10A 5A 5A

337 Tổng hợp từ đơn vị    323 A      5ADN        8B          1KXL

Ngày 09 tháng 10 năm 2017

Cá nhân giải trình, có nhận xét

của đơn vị, lý do con ốm có

xin phép Trưởng đơn vị.

23
 Tổ Thanh tra - 

Pháp chế

Tổ Bảo vệ: 7g20, ngày 29/8/2017

Cô Khuyên mới vào Trường. 

Tổng số CB-GV-NV

22
TT Quan hệ 

Doanh nghiệp


